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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Giáo trình Nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt cung cấp những kiến thức cơ 

bản nhất về kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt. Với những kiến thức này, 

ngƣời học cao đẳng ngành Chăn nuôi thú y có thể vận dụng vào thực tiễn sản xuất, 

phát triển nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt; Xây dựng chuồng trại, thiết bị 

dụng cụ, chăm sóc, nuôi dƣỡng và phòng trị bệnh cho gà, vịt theo từng đối tƣợng 

khác nhau; góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình. 

Giáo trình đƣợc biên soạn trên cơ sở tham khảo các liệu của nhiều tác giả 

trong nƣớc. Tác giả đã cố gắng cập nhật, bổ sung các kiến thức mới, để giáo trình 

đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn của ngành Chăn nuôi thú y. 

Kiến thức, kỹ năng của giáo trình đƣợc tích hợp vào các bài. Mỗi bài bao 

gồm nội dung lý thuyết và hƣớng dẫn thực hành có liên quan chặt chẽ với nhau 

hƣớng tới hình thành những kỹ năng cho ngƣời học. Giáo trình này gồm có 5 bài 

dạy thuộc thể loại tích hợp, cụ thể nhƣ sau: 

Bài 1. Nuôi gà thả vƣờn 

Bài 2. Nuôi gà công nghiệp 

Bài 3. Nuôi vịt 

Bài 4. Ấp trứng gia cầm 

Bài 5. Phòng và trị một số bệnh ở gà, vịt. 

Trong quá trình biên soạn tác giả đã cố gắng tổng hợp và cập nhật kiến thức 

từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo khác nhau, do kinh nghiệm còn hạn chế nên 

không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của 

quý đồng nghiệp và ngƣời đọc để những lần chỉnh sửa sau hoàn thiện hơn./. 

Trân trọng! 

 

 Sơn La, ngày    tháng    năm 2023 

 Chủ biên 

 

Nông Thị Thanh 
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun: Nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt 

Mã mô đun: MĐ 21 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun: 

- Vị trí: Nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt là mô đun chuyên ngành trong 

chƣơng trình giáo dục nghề nghiệp ngành Chăn nuôi - Thú y. Mô đun cung cấp các 

kiến thức và kỹ năng cơ bản về chọn giống, thiết kế chuồng trại, chế biến thức ăn, 

kỹ thuật chăm sóc gà, vịt áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới hiện nay.  

- Tính chất: Mô đun đƣợc tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng thực hành và thái 

độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp học sinh, sinh viên có năng lực 

thực hành chăm sóc nuôi dƣỡng và khai thác sản phẩm từ gà, vịt đảm bảo an toàn, 

bảo vệ sức khỏe cho con ngƣời và vật nuôi. 

- Ý nghĩa và vai trò của mô đun: Những kiến thức, kỹ năng mà ngƣời học 

đạt đƣợc sau khi học mô đun có vai trò quan trọng để ngƣời học áp dụng đƣợc kiến 

thức, kỹ năng phát triển nghề nuôi gà, vịt đạt năng suất và hiệu quả cao. 

Mục tiêu của mô đun: 

- Kiến thức: Trình bày đƣợc đặc điểm một số giống gà, vịt nuôi phổ biến 

hiện nay; Mô tả đƣợc công tác chuẩn bị chuồng trại và các dụng cụ trong chăn nuôi 

gà, vịt; Trình bày đƣợc quy trình kỹ thuật cơ bản trong chăn nuôi gà, vịt; Quy trình 

kỹ thuật trong ấp trứng gia cầm; Trình bày đƣợc các biện pháp kỹ thuật trong 

phòng chống dịch và trị bệnh cho gia cầm; Mô tả đƣợc triệu chứng, bệnh tích. 

Cách chẩn đoán và điều trị một số bệnh thƣờng gặp ở gà, vịt. 

- Kỹ năng: Thực hiện đƣợc công việc chọn con giống gà, vịt phù hợp với 

điều kiện chăn nuôi; Thiết kế đƣợc trang trại chăn nuôi gà, vịt qui mô nhỏ đạt yêu 

cầu kỹ thuật; Thực hiện đƣợc qui trình chăn nuôi các loại gà, vịt theo hƣớng sản 

xuất để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất; Thực hiện đƣợc các biện pháp an toàn sinh 

học trong chăn nuôi gia cầm; Xác định đƣợc nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích 

và các biện pháp để chẩn đoán các bệnh thƣờng gặp trên gà, vịt; Phòng, trị đƣợc 

dịch bệnh thƣờng gặp trên gà, vịt . 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng kiến thức đã học vào thiết kế 

chuồng trại, chọn giống và chăm sóc gà, vịt đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an 

toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trƣờng; Có khả năng nhận thức, kiểm soát, xử lý các 

tình huống xảy ra khi thực hiện nghiệp vụ và chịu trách nhiệm về hiệu quả thực 

hiện công việc; Luôn có ý thức về an toàn thực phẩm và trong công tác phòng bệnh 

cho động vật. 



 

5 
 

Nội dung của mô đun: 

Bài 1:  NUÔI GÀ THẢ VƢỜN 

 

Giới thiệu 

Bài học này cung cấp cho ngƣời học kiến thức về các lƣu ý khi nuôi gà thả 

vƣờn. Cách chuẩn bị điều kiện chăn nuôi, chọn giống, thức ăn nƣớc uống nuôi gà 

thả vƣờn theo yêu cầu. Kỹ thuật nuôi dƣỡng, chăm sóc quản lý đàn gà theo yêu cầu 

phƣơng thức chăn nuôi. 

Mục tiêu  

- Chuẩn bị đƣợc đúng và đầy đủ các điều kiện chăn nuôi; 

- Chọn đƣợc con giống nuôi thả vƣờn đúng theo tiêu chuẩn giống và phù hợp 

với nhu cầu sản xuất; 

- Chuẩn bị đƣợc thức ăn đúng chủng loại, đủ số lƣợng và đảm bảo chất lƣợng; 

- Thực hiện đƣợc các công việc nuôi dƣỡng và chăm sóc gà thả vƣờn. 

A. Nội dung 

1. Chuẩn bị điều kiện chăn nuôi gà thả vƣờn 

1.1. Chuẩn bị chuồng nuôi  

1.1.1 Xác định kiểu chuồng nuôi  

- Kết cấu chuồng nuôi trên nền:  

Tùy theo quy mô, phƣơng thức chăn nuôi, đối tƣợng gà mà có thể thiết kế 

kiểu chuồng nuôi khác nhau. Nhìn chung khi xây dựng chuồng nuôi gà, kết cấu 

chuồng phải đảm bảo các yêu cầu:  

+ Nền phải kiên cố, chắc để dễ vệ sinh, dễ sát trùng tiêu độc, nền có độ dốc 

thích hợp dễ thoát nƣớc, không ẩm ƣớt, tránh bị chuột đào bới. Bởi vậy, nền 

chuồng thƣờng láng xi măng hoặc lát gạch.  

+ Diện tích nền chuồng tùy thuộc vào quy mô, mức độ thâm canh nhƣng 

phải đảm bảo: 

   Chuồng nuôi gà con: 10-12con/m
2 

Chuồng nuôi gà dò: 5-6con/m
2 

Chuồng nuôi gà đẻ trứng giống: 4-4,5con/m
2 

+ Mái chuồng làm bằng vật liệu ít hấp thu nhiệt để chống nóng nhƣ ngói, 

tranh. Mái đƣợc lợp qua vách chuồng khoảng 1m để tránh mƣa hắt làm ƣớt nền 

chuồng. Có thể làm chuồng một mái hoặc 2 mái.  
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+ Tƣờng, vách chuồng: Xây cách mái hiên 1-1,5m, vách chỉ nên xây cao 30-

40cm còn phía trên dùng lƣới thép hoặc phên nứa. Trƣờng hợp tƣờng vách đƣợc 

coi là tƣờng bao thì phải có thêm cửa sổ để chuồng thông thoáng  

+ Rèm che: Dùng vải bạt, bao tải, phên nứa...Che cách vách tƣờng 20cm 

phía ngoài chuồng nuôi, nhằm bảo vệ cho gia cầm tránh đƣợc mƣa, gió rét nhất là 

ở giai đoạn gà nhỏ. 

+ Chuồng đƣợc ngăn làm nhiều ô, tùy diện tích nhƣng ít nhất nên ngăn thành 

2-3ô để dễ quản lý đàn gà nhất là gà sinh sản. Nên ngăn ô bằng lƣới thép hoặc nan 

tre để đảm bảo độ thông thoáng của chuồng nuôi. 

    - Kết cấu chuồng sàn:  

Tận dụng các vật liệu sẵn có trong gia đình nhƣ: Tre, nứa, tranh, ván...để 

làm chuồng.  

Sàn chuồng có thể làm bằng: lƣới, tre đan...Là nơi cho gà ngủ vào ban đêm, 

là chỗ để các máng ăn máng uống và cũng là nơi gà thải phân cho nên cần thiết kế 

nền sao cho cao cách mặt đất ít nhất là 50cm. 

Nên thiết kế nền chuồng chắc chắn bằng xi măng (thuận lợi cho việc vệ sinh, 

tiêu độc và khử trùng), đồng thời nền chuồng cần có độ nghiêng nhất định và hệ 

thống rãnh thoát nƣớc. 

+ Khung, tƣờng chuồng:   

Khung chuồng phải bền vững, chịu đƣợc gió bão mạnh, thƣờng đƣợc xây 

dựng bằng sắt, gỗ hay tre loại tốt.   

Vách chuồng có thể dùng các loại nguyên vật liệu khác nhau để làm nhƣ   

lƣới săt, gỗ, tre, nứa...Bên ngoài vách chuồng có hệ thống rèm che, có thể điều 

chỉnh linh hoạt để giữ ấm cho gà vào mùa đông và che nắng, che mƣa khi cần thiết.  

+ Mái chuồng:  Làm bằng vật liệu nhẹ nhƣng tƣơng đối bền vững, cách nhiệt 

và dễ vệ sinh sát trùng. Các vật liệu có thể đƣợc làm nhƣ Fibro xi măng, tôn, ngói, 

lá cọ, tranh...  

    + Chuồng làm cao 1,5m; dài 2,5m; rộng 2m. Chuồng có 1 hoặc 2 cửa cho gà 

ra vào, có cầu thang để gà có thể lên xuống chuồng dễ dàng. 
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Hình 1: Chuồng sàn làm bằng lưới mắt cáo 

            - Chuồng phải đƣợc vệ sinh khử trùng tiêu độc trƣớc khi nuôi. Có thể dùng 

Formol 2% với liều 1ml/m
2
, Bencocid hoặc Han-iodine  phun khử trùng trƣớc khi 

bắt gà về nuôi từ 5-7 ngày.  

1.1.2. Địa điểm xây dựng chuồng  

Chọn khu đất cao ráo, thoáng mát để xây chuồng gà. Nên xây chuồng theo 

hƣớng Đông hoặc Đông Nam để hứng đƣợc nắng sáng và tránh đƣợc nắng chiều. 

 1.1.3. Chuẩn bị vườn thả (bãi chăn) 

- Bãi thả nên có cây bóng mát (trồng cây ăn quả hoặc cây lâm nghiệp), có 

trồng cỏ xanh là nguồn thức ăn có chứa nhiều vitamin, khoáng, là nguồn dinh 

dƣỡng cho gà. Có thể làm lán tạm để treo thêm máng ăn (chú ý tránh mƣa ƣớt) và 

máng uống cho gà trong thời gian chăn thả. Cây bóng mát trồng cách hiên chuồng 

nuôi 4 - 5m, tán cây che nắng phải cao hơn chiều cao mái hiên chuồng nuôi để tăng 

cƣờng thông thoáng.  

Yêu cầu diện tích bãi chăn thả tối thiểu là từ 0,5-1m
2
/gà.  

-  Bãi chăn thả đƣợc san lấp bằng phẳng, dễ thoát nƣớc, không có vũng nƣớc 

tù đọng.  

 
Hình 2 : Bãi chăn có cây bóng mát 
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1.2. Chuẩn bị dụng cụ và trang thiết bị  

1.2.1. Rèm che  

- Rèm che để che mƣa, nắng, gió, rét nhất là thời kỳ gà con.  

   - Rèm che làm bằng vải bạt, bao tải…sử dụng che phía bên ngoài chuồng 

nuôi. Đầu trên của rèm treo cách mái nhà 30-35cm để không khí lƣu thông, đầu 

dƣới phủ kín mép tƣờng lửng 20cm.  

1.2.2. Quây gà  

- Quây gà làm bằng cót, tấm nhựa hoặc dùng lƣới thép và bên ngoài bọc 

bằng bạt…  

  - Quây úm đƣợc bố trí trong phòng úm, không nên làm gần cửa ra vào tránh 

gió lùa. Có thể dùng các tấm cót ép, cót cật, tôn…có chiều cao 0,5m, quây vòng 

tròn có đƣờng kính 2,8-3,0m. Một quây gà đƣờng kính nhƣ trên nuôi đƣợc 300- 

500gà con vào mùa hè. Có thể sử dụng quây úm với số lƣợng ít hơn nhƣng phải 

đảm bảo mật độ: 

 + Tuần 1: 45-60con/m
2
 nền chuồng 

 + Tuần 2: 20-25con/m
2
 nền chuồng 

 + Tuần 3: 15-20con/m
2
 nền chuồng 

- Mùa hè, ngày tuổi thứ 5 thì mở rộng quây và đến ngày thứ 10 thì có thề 

tháo bỏ quây. Mùa đông, ngày tuổi thứ 7 thì mở rộng quây và cuối tuần thứ 2-3 thì 

có thể tháo bỏ quây.  

- Bố trí trong quây úm :   

    Khay, mẹt cho gà con ăn và máng uống nhỏ đƣợc bố trí xen kẽ nhau trong 

quây đảm bảo cho gà con ăn uống đƣợc thuận tiện. 

Chú ý: Tùy theo tình hình thực tế, sau 10 ngày úm, có thể bố trí một quây 

úm phụ trong phòng úm để tách nuôi riêng những gà còi cọc, ốm yếu.  

- Vệ sinh trƣớc khi úm gà:  

Trƣớc khi đƣa gà một ngày tuổi vào nuôi, cần phải vệ sinh phòng úm và 

quây úm nhƣ sau:  

Trƣớc khi nhận gà tối thiểu 7-10 ngày nền phòng úm, tƣờng, rèm che phải 

đƣợc quét sạch bụi bẩn. Sau đó nền phòng úm phải đƣợc sát trùng kỹ bằng thuốc 

sát trùng (thuốc thƣờng dùng là Han-iodine hoặc Chloramin B pha với tỉ lệ 100ml 

với 10lít nƣớc thành dung dịch để phun sát trùng dụng cụ và chuồng nuôi) hoặc 

quét nƣớc vôi đặc.   

Sát trùng chất độn  chuồng (trấu hoặc dăm bào) bằng thuốc sát trùng 2 lần. 

Trong quá trình phun, đảo đều đệm lót, ủ thành từng đống, sau đó phơi cho thật 


